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- Năng suất: 80kg/h (máy nghiền khô) và 100kg/h (máy nghiền ướt). 

3. Nội dung chính của đồ án:  

 Tìm hiểu về ngũ cốc, xác định các kích thước cơ bản và thành phần dinh dưỡng. 

 Tìm hiểu các loại máy nghiền ngũ cốc có trên thị trường. 

 Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị nghiền tinh bột từ ngũ cốc. 

 Tính toán, thiết kế hoàn chỉnh thiết bị. 

 Xây dựng các clip động minh họa quá trình nghiền tinh bột từ ngũ cốc. 

 Tập bản vẽ thiết kế các chi tiết, bản vẽ lắp các máy. 

 Tập thuyết minh. 

5. Ngày giao đồ án:  10/02/2016 

6. Ngày nộp đồ án:  10/07/2016 

        TRƯỞNG BỘ MÔN    GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
            (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên) 

   

 Được phép bảo vệ: ........................................... 

 



 

ii 

 

LỜI CAM KẾT 
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chính nhóm chúng em nghiên cứu và thực hiện. Chúng em không sao chép từ bất cứ một 

bài viết nào đã được công bố mà không trích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ một sự vi phạm 

nào, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.” 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2016 

   Ký tên   
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Ngành Công Nghệ Chế Tạo Máy là ngành kỹ thuật vô cùng quan trọng trong sản xuất 

cơ khí. Có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thực tế như thiết kế, chế tạo ra các chi tiết máy, các 

loại thiết bị máy móc để đáp ứng nhu cầu của mọi ngành sản xuất. Góp phần phát triển sản 

xuất, là một ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao, nhờ sản xuất ra những sản phẩm có giá 

trị vượt trội. Sớm nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp này, các nước 

phát triển như Đức, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc,… đã rất chú trọng phát triển ngành cơ khí 

chế tạo máy để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước 

mà còn xuất khẩu sang các thị trường khác. 

 Là sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Chế Tạo Máy các tỉnh thành sản xuất các mặt 

hàng chuyên về lĩnh vực cơ khí. 

 Nay chúng em lại may mắn có được cơ hội làm Đồ Án Tốt Nghiệp, đây là khoảng 

thời gian rất hữu ích giúp chúng em có thể gợi nhớ, tìm hiểu lại và sử dụng hết những kiến 

thức đã được học trong những năm học vừa qua. Vì kiến thức, tài liệu và thời gian có hạn 

nên trong đồ án không tránh khỏi những thiếu xót, rất mong sự thông cảm của các Thầy 

(Cô). Chúng em xin chân thành cảm ơn! 

  

 Sinh viên thực hiện 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, chúng em đã gặp không ít khó khăn vì kiến 

thức lý thuyết còn ít, kinh nghiệm thiết kế còn nhiều hạn chế, cũng như việc sử dụng phần 

mềm thiết kế chưa thuần thục. Thế nhưng, chúng em luôn có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ 

quý thầy cô trong khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy, sự giúp đỡ chân thành của bạn bè và người 

thân. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đồ án này. 

Nay chúng em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc tới: 

- Giảng viên Th.S Trần Văn Trọn đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, động viên cho 

chúng em trong suốt quá trình làm đồ án. Với những kinh nghiệm thiết thực của mình, thầy 

đã giúp chúng em nhận ra những hạn chế, khắc phục sai sót, có những cách làm, bước đi 

hợp lý. 

- Tất cả quý thầy cô trong khoa Cơ khí Chế Tạo Máy đã khuyến khích, tạo điều kiện, 

hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm cho chúng em thực hiện đồ án. 

- Gia đình cùng toàn bộ anh chị em, bạn bè đã giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần cho 

chúng em. 

 

 Sinh viên thực hiện 

     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 

Đồ án “Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị nghiền tinh bột từ ngũ 

cốc” được thực hiện tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 

thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2016 với kết quả được tóm tắt như sau: 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu,đề xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị máy nghiền 

kiểu búa trục đứng và máy nghiền côn thủy lực trong việc sử dụng nghiền ngũ cốc thành 

tinh bột phục vụ công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm dạng bột. 

Thực tế nhu cầu sử dụng tinh bột là rất phổ biến và ngày càng có nhiều đòi hỏi cao 

từ người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Vì thế, việc nâng cao chất lượng bột và 

thành phần dinh dưỡng trong bột là rất cần thiết. Từ nhu cầu đó việc cải tiến máy hiện có 

thị trường để tăng năng suất và chất lượng bột là việc hữu ích. 

Đồ án có sự kế thừa lý thuyết và mô hình thực tế trong và ngoài nước. Từ đó áp 

dụng vào quá trình nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị cho phù hợp với yêu 

cầu sản xuất trong nước, phù hợp với việc chế tạo trong điều kiện công nghệ của Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể áp dụng máy nghiền kiểu búa và máy nghiền 

côn thủy lực vào sản xuất trong nước với những cải tiến mới để nâng cao năng suất cũng 

như chất lượng sản phẩm nghiền. 
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ABSTRACT 

Final project “Research, Proposed And Improve Technology, Equipment Grinding 

Starch From Cereals” is performed at the Faculty of Mechanical Engineering, HCM 

University of Technology and Education. The period from February to in July 2016 the 

results are summarized as follows: 

The objective of this research is to research, propose and improve technology and 

equipment type hammer mill and vertical hydraulic cone crusher in the use of crushing 

cereals become starch serve manufacturing technology products food. 

Actual demand for starch is very popular and more and more demanding from 

consumers about the quality of the product. Therefore, improving the quality and 

nutritional composition powder in the powder is essential. From that need improving 

existing machine on the market to increase productivity and the quality of the starch is 

useful. 

Projects of the successor model theory and practice at home and abroad. Since then 

apply to the study, propose and improve the technology and equipment to suit the 

requirements of domestic production, in line with the creation of technological conditions 

of Vietnam. 

Research results show that can apply style hammer mill hydraulic cone crusher and 

production in the country with new innovations to improve productivity and product 

quality grinding. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

1.1. Đặt vấn đề nêu tính cấp thiết thực hiện đề tài (tính cấp thiết của đề tài) 

Sản phẩm nông nghiệp là nguồn cung cấp dinh dưỡng đáng kể cho người, vật nuôi… 

Nâng cao chất dinh dưỡng trong thực phẩm đã được nghiên cứu bởi nhiều ngành như y 

học, hóa thực phẩm… Cơ khí cũng là ngành quan tâm đến việc nâng cao dinh dưỡng cho 

thực phẩm. Như nghiền sản phẩm là hạt thành những phần tử nhỏ mịn để giúp con người 

dễ bảo quản, sử dụng, dễ tiêu hóa và để trộn với các thành phần khác tạo thành hỗn hợp 

giàu chất dinh dưỡng hơn. 

Nghiền nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu độ nhỏ tăng giá trị tiêu hóa, cải thiện 

quá trình trộn… Nhưng đồng thời cũng là quá trình tạo ra bụi bột mà không thu lại được, 

bay ra môi trường làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người 

xung quanh, gây lãng phí, dẫn đến tăng giá thành chế biến. Do vậy việc nghiên cứu máy 

nghiền hoàn thiện về tính năng kỹ thuật như: độ nhỏ, chi phí năng lượng riêng… cũng như 

giảm lao động thủ công cho công nhân vận hành, tránh ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp 

bách và có cơ sở thực tế. 

Độ nhỏ sản phẩm nghiền đặc trưng bởi kích thước sản phẩm. Yêu cầu về kích thước 

sản phẩm là một trong những yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong quá trình nghiền. Tùy theo 

công nghệ sản xuất, yêu cầu về độ nhỏ sản phẩm nghiền khác nhau. Ví dụ đối với công 

nghệ sản xuất thức ăn thủy sản yêu cầu độ nhỏ sản phẩm nghiền phải đạt kích thước dưới 

250µm để đảm bảo độ bền viên thức ăn sau khi ép. Đối với công nghệ sản xuất bánh đậu 

xanh, hỗn hợp bột dinh dương ngũ cốc lại yêu cầu kích thước sản phẩm nghiền phải dưới 

90µm. Nhưng với nguyên liệu bột lương thực trong công nghệ sản xuất các loại sản phẩm 

thực phẩm màng và sợi thì yêu cầu về độ nhỏ phải dưới 70µm để đảm bảo độ dính, độ 

mỏng cho quá trình tạo hình sản phẩm sau này. 

 Công nghệ nghiền và sử dụng các nguyên liệu có độ nhỏ dưới 100µm được gọi là 

công nghệ maicro, còn độ nhỏ dưới 0,1µm được gọi là cong nghệ nano. Công nghệ maicro, 

nano là công nghệ phức tạp, có nhiều sự biến đổi đi theo về các quá trình lý, hóa, cơ học 

và sinh học. Việc nghiền nhỏ để đảm bảo ông nghệ maicro thường rất phức tạo về kỹ thuật 

và công nghệ, cho năng suất thấp, chi phí năng lượng riêng cao. 

 Các loại bột được sản xuất từ các loại lương thực, hay củ quả để làm thực phẩm cho 

người hầu hết đêù thuộc công nghệ maicro, nên khó nghiền. So sánh giữa nghiền hạt lương 

thực và nghiền củ quả để đạt sản phẩm thuộc công nghệ nghiền maicro thì nghiền hạt lương 

thực khó khăn hơn, vì hạt lương thực có độ bền cơ học cũng như cấu trúc vật liệu bền hơn 

so với củ quả. Theo nguyên tắc nghiền cơ học có hai công nghệ nghiền chính là nghiền khô 

và nghiền nước (còn gọi là nghiền ướt). Việc nghiền khô thường áp dụng cho sản phẩm 
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nghiền với mục đích lưu trữ và chỉ áp dụng cho một vài loại hạt dễ nghiền, tạo keo tốt khi 

trộn với nước như bột mì. Thiết bị nghiền thường là các loại cối xay đá (trước đây) hay hệ 

thống máy nghiền trục hiện đại (hiện nay) kết hợp với quá trình phân loại bằng rây. Nghiền 

ướt thường chỉ áp dụng cho sản phẩm nghiền được sử dụng ngay cho các khâu chế biến 

tiếp hoặc nước là một thành phần tham gia vào quá trình chế biến. Nếu muốn lưu trữ thì 

sản phẩm sau khi nghiền ướt phải đưa đi sấy khô. 

 Hiện nay có rất nhiều máy nghiền hoạt động theo nguyên tắc khác nhau như: va đập 

tự do, cắt nghiền vỡ, chá xác vỡ và ép đập vỡ. Trong đó, đối với máy nghiền khô, đặc biệt 

đối với máy nghiền búa trục ngang với nguyên tắc làm việc kiểu va đập vỡ, được sử dụng 

nhiều trong chế biến thực phẩm. Với tính chất đa năng, kết cấu gọn gang phù hợp với nhiều 

qui mô và loại hình sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật vốn 

có thì máy búa trục ngang vẫn còn một số hạn chế như: chi phí năng lượng riêng cao, hoạt 

động sinh nhiều bụi nhất là trong các nhà máy chế biến thức ăn quy mô lớn. Mặc dù đã có 

nhiều công trình nghiên cứu cải tiến máy nghiền búa nhưng các máy nghiền kiểu búa thông 

thường hiện nay vẫn còn tồn tạ những nhược điểm liên quan đến chất lượng sản phẩm (chủ 

yếu độ mịn và độ đồng đều của bột nghiền). Hầu hết các máy nghiền búa được sử dụng 

phổ biến chỉ có thể nghiền đạt độ mịn tốt nhất là 0,4÷0,5mm, độ đồng đều của sản phẩm 

đạt 50% nhưng khi yêu cầu độ mịn nhỏ hơn 0,2mm thì chi phí năng lượng riêng rất lớn và 

lượng bụi thoát ra ngoài nhiều. 

Còn đối với máy nghiền ướt, từ yêu cầu thực tế của sản xuất cho thấy, một trong 

các hướng nghiên cứu là xác định một nguyên lí nghiền mới nhằm đạt hiệu quả cao trong 

quá trình nghiền bột nước phục vụ công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm dạng màng 

và sợi. Trước yêu cầu này, vào năm 2011 trên thị trường thương mại quốc tế đã sản xuất 

hiện mẫu máy nghiền bột nước theo nguyên lý nghiền côn thủy lực do Trung Quốc sản 

xuất dung nghiền các loại hạt lương thực trong môi trường nước cho sản phẩm dạng bột 

nước. Các công bố thương mại của loại máy nghiền này là sản phẩm nghiền đạt độ nhỏ 

thỏa mãn yêu cầu công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm dạng màng và sợi ở nước 

ta. Tuy nhiên một tồn tại của loại máy nghiền này chính là yêu cầu kích thước nguyên liệu 

nghiền không được vượt quá 1 mm. Những thông tin ban đầu về loại máy nghiền này, cho 

thấy đây là loại máy nghiền chưa được công bố khoa học trong cả nước về kết cấu, lý 

thuyết tính toán hay ứng dụng. Thông tin về mặt thương mại cho thấy, nguyên lý nghiền 

côn thủy lực có thể ứng dụng để nghiền bột nước các loại hạt lương thực trong công nghệ 

sản xuất các sản phẩm thực phẩm dạng màng và sợi. Như vậy để kiểm định các giả thiết 

khoa học này việc nghiên cứu thiết kế, khảo nghiệm máy nghiền côn thủy lực sử dụng 

trong nghiền bột nước có tính cấp thiết và tính thời sự. Kết quả nghiên cứu góp phần làm 
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rõ nguyên lý nghiền côn thủy lực ứng dụng trong các máy nghiền bột nước các loại hạt 

lương thực trong công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm dạng màng và sợi. 

Như vậy từ yêu cầu thực tế của sản xuất cho thấy, một trong các hướng nghiên cứu 

là xác định một nguyên lí nghiền mới và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại của các 

loại máy nghiền hiện nay nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình nghiền bột phục vụ công 

nghệ sản xuất các sản phẩm từ lương thực, thực phẩm.  

Được sự đồng ý của Nhà trường Bộ môn công nghệ chế tạo máy Trường Đại Học Sư Phạm 

Kỹ Thuật TPHCM cùng với sự hướng dẫn tận tình của Th.S Trần Văn Trọn nhóm chúng 

em đã tiến hành thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị nghiền tinh bột từ ngũ cốc” 

1.2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 

 Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị của máy nghiền kiểu búa trục 

đứng và máy nghiền côn thủy lực để tìm hiểu nguyên lý nghiền mới về cả lý thuyết lẫn 

thực nghiệm nhằm đành giá khả năng ứng dụng của các loại máy nghiền này vào trong các 

ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm trong nước. 

1.3. Nội dung nghiên cứu 

 Nghiên cứu tổng quan về máy nghiền búa và máy nghiền côn thủy lực. 

 Nghiên cứu tính chất cơ lý của một số loại lương thực dùng làm cơ sở dữ liệu trong 

việc thiết kế máy nghiền. 

 Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị của máy nghiền hạt dạng máy 

nghiền kiểu búa trục đứng năng suất 80 kg/h. 

 Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến công nghệ, thiết bị của máy nghiền hạt dạng côn 

thủy lực MNCTL-100 năng suất 100 kg/h.  

1.4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

 Tiếp cận nguyên lý nghiền bằng cả lý thuyết lẫn thực nghiệm để kiểm định khả năng 

ứng dụng nguyên lý nghiền này vào các máy nghiền ngũ cốc phục vụ công nghệ sản xuất 

các sản phẩm thực phẩm dạng bột đặt ra trong công đoạn nghiền. . 

 Nghiên cứu, đề xuất công nghệ nghiền hạt. 

 Đề xuất, cải tiến kết cấu thiết bị của máy nghiền kiểu búa và máy nghiền côn thủy 

lực. 

1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

 Nội dung nguyên cứu của đề tài phải gắn với yêu cầu cấp thiết của công nghệ sản 

xuất bột từ ngũ cốc. 
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